1. Các sở, ngành cấp thành phố
	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	Trần Hữu Thùy Giang
	Chánh Văn phòng
	0905678786
	tthtgiang.ubnd@hue.gov.vn

	2
	Sở Công thương
	Đặng Hữu Phúc
	Giám đốc
	0903.596.272
	dhp.sct@hue.gov.vn

	3
	Sở Du lịch
	Trần Thị Hoài Trâm
	 Giám đốc
	0234.3822355
	tthtram.sdl@hue.gov.vn

	4
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Tân
	Giám đốc
	0905 090530
	 ntan.sgddt@hue.gov.vn

	5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Nguyễn Xuân Sơn
	Giám đốc
	0914202345
	nxson.skhcn@hue.gov.vn

	6
	Sở Ngoại vụ
	Nguyễn Văn Phúc
	 Giám đốc
	0913.490.151
	nvphuc.snv@hue.gov.vn

	7
	Sở Nội vụ
	Nguyễn Văn Mạnh
	Giám đốc
	091414 516
	nvmanh.snv@hue.gov.vn

	8
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Nguyễn Đình Đức
	Giám đốc
	0913408606
	ndduc.snnmt@hue.gov.vn

	9
	Sở Tài chính
	La Phúc Thành
	Giám đốc
	 0234.3822266
	lpthanh.stc@hue.gov.vn

	10
	Sở Tư pháp
	Nguyễn Văn Hưng
	Giám đốc
	0905484210
	nvhung.stp@hue.gov.vn

	11
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Phan Thanh Hải
	Giám đốc
	0914066189
	pthai.svhtt@hue.gov.vn

	12
	Sở Xây dựng
	Lê Anh Tuấn
	Giám đốc
	 02343822120
	latuan.sxd@hue.gov.vn

	13
	Sở Y tế
	Trần Kiêm Hảo
	Giám đốc
	0914002329
	tkhao.syt@hue.gov.vn

	14
	Thanh tra thành phố
	Lương Bảo Toàn
	Chánh Thanh tra
	0983.377.162
	lbtoan.thanhtra@hue.gov.vn


2. Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố
	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	BQL Khu kinh tế, công nghiệp
	Lê Văn Tuệ
	Trưởng ban
	0913453922
	Lvtue.bqlkktcn@hue.gov.vn

	2
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị
	Hà Xuân Hậu
	Giám đốc
	0234.3821367
	hxhau.bdtpt@hue.gov.vn

	3
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	Giám đốc
	09057685550
	ntbthao.ipbsa@hue.gov.com

	4
	Trường Cao đẳng Huế
	Hoàng Bảo Hùng
	Hiệu trưởng
	0234.3866.999
	hbhung.ttcntt@hue.gov.vn

	5
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
	Nguyễn Đăng Trường
	Giám đốc
	0234.3823267
	ndtruong.bqldadtctgt@hue.gov.vn

	6
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Trương Văn Giang
	Giám đốc
	0234.3568799
	 tvgiang.bctnnptnt@hue.gov.vn

	7
	Đài Phát thanh Truyền hình Huế
	Nguyễn Thị Phương Nam
	Giám đốc
	914051633
	ntpnam.dptth@hue.gov.vn

	8
	Nhà Xuất bản Thuận hóa
	Nguyễn Duy Tờ
	Giám đốc
	0234282980
	ndto.nxbth@hue.gov.vn

	9
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
	Hoàng Việt Trung
	Giám đốc
	0234523237
	hvtrung.ttbtdtcdh@hue.gov.vn

	10
	Trung tâm Công nghệ Thông tin thành phố
	Lê Vĩnh Chiến 
	Giám đốc
	0234.382365
	lvchien.ttcntt@hue.gov.vn

	11
	Trường Cao đẳng Y tế tỉnh
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hiệu trưởng
	0234382004
	nvtuan@cdythue.edu.vn

	12
	Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 
	Cung Trọng Cường
	Viện trưởng
	0983065955
	ctcuong.vncpt@hue.gov.vn


3.   UBND các xã, phường
	STT
	Đơn vị
	Người phát ngôn
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1. 
	Phường Kim Long
	Nguyễn Đình Tuấn
	Chủ tịch
	0905303162
	

	2. 
	Phường Hương An
	Nguyễn Việt Bằng
	Chủ tịch
	0914094304
	

	3. 
	Phường Phú Xuân
	Phan Trọng Nghĩa
	Chủ tịch
	0942488999
	

	4. 
	Phường Hóa Châu
	Trương Đình Hạnh
	Chủ tịch
	0989531818
	

	5. 
	Phường Thuận Hóa
	Võ Văn Thịnh
	Chủ tịch
	0905119252
	

	6. 
	Phường Dương Nỗ
	Hoàng Thị Như Thanh
	Chủ tịch
	0946347056
	

	7. 
	Phường An Cựu
	Đặng Hữu Hải
	Chủ tịch
	0905118411
	

	8. 
	Phường Thủy Xuân
	Võ Thị Anh Thư
	Chủ tịch
	0932753538
	

	9. 
	Phường Vỹ Dạ
	Lê Đình Phong 
	Chủ tịch
	0983211629
	

	10. 
	Phường Thuận An
	Đoàn Văn Sỹ
	Chủ tịch
	0914100072
	

	11. 
	Phường Mỹ Thượng
	Hồ Đôn
	Chủ tịch
	0914529613
	

	12. 
	Phường Phong Điền
	Lê Việt Thành
	Chủ tịch
	0983203633
	

	13. 
	Phường Phong Thái
	Trịnh Đức Nhu
	Chủ tịch
	0914042410
	

	14. 
	Phường Phong Dinh
	Nguyễn Văn Dũng
	Chủ tịch
	0914236205
	

	15. 
	Phường Phong Phú
	Hoàng Văn Bình
	Chủ tịch
	0903579279
	

	16. 
	Phường Phong Quảng
	Nguyễn Viết Hà
	Chủ tịch
	0918380635
	

	17. 
	Phường Hương Trà
	Hồ Lê Hoàng Thịnh
	Chủ tịch
	0913427226
	

	18. 
	Phường Kim Trà
	Trần Xuân Anh
	Chủ tịch
	0914423782
	

	19. 
	Xã Bình Điền
	Trương Nhật Quang
	Chủ tịch
	0935660717
	

	20. 
	Phường Hương Thủy
	Nguyễn Văn Khang
	Chủ tịch
	0983863350
	

	21. 
	Phường Thanh Thủy
	Lê Bá Minh Hải
	Chủ tịch
	0912654307
	

	22. 
	Phường Phú Bài
	Nguyễn Ánh Cầu
	Chủ tịch
	0914114244
	

	23. 
	Xã Quảng Điền
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Chủ tịch
	0961287911
	

	24. 
	Xã Đan Điền
	Nguyễn Văn Chính
	Chủ tịch
	0903585222
	

	25. 
	Xã Phú Hồ
	Lê Đức Lộc
	Chủ tịch
	0848996688
	

	26. 
	Xã Phú Vang
	Nguyễn Văn Tân
	Chủ tịch
	0935415005
	

	27. 
	Xã Phú Vinh
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Chủ tịch
	0973882185
	

	28. 
	Xã Vinh Lộc
	Hoàng Trần Quốc Phú
	Chủ tịch
	0912799092
	

	29. 
	Xã Hưng Lộc
	Võ Ðại Thắng
	Chủ tịch
	0367915514

0935289818
	

	30. 
	Xã Lộc An
	Nguyễn Văn Hiệp
	Chủ tịch
	0917241589
	

	31. 
	Xã Phú Lộc
	Trần Văn Minh Quân
	Chủ tịch
	0914521010
	

	32. 
	Xã Chân Mây - Lăng Cô
	Nguyễn Anh
	Chủ tịch
	0905805858
	

	33. 
	Xã Long Quảng
	Nguyễn Văn Hoá
	Chủ tịch
	0944971307
	

	34. 
	Xã Nam Đông
	Dương Thanh Phước
	Chủ tịch
	0962521515
	

	35. 
	Xã Khe Tre
	Nguyễn Văn Hải
	Chủ tịch
	0949026668
	

	36. 
	Xã A Lưới 1
	Phan Duy Khanh
	Chủ tịch
	0905444191
	

	37. 
	Xã A Lưới 2
	Đoàn Thanh Hùng
	Chủ tịch
	0912999443
	

	38. 
	Xã A Lưới 3
	Hồ Dũng
	Chủ tịch
	0938460100
	

	39. 
	Xã A Lưới 4
	Lê Trung Hiếu
	Chủ tịch
	0906404055
	

	40. 
	Xã A Lưới 5
	Nguyễn Đình Tuấn
	Chủ tịch
	0905303162
	


